ĐỀ SỐ 18

Câu 1. Hãy sắp xếp theo trình tự thời gian phát triển của các nước Tây Âu sau năm 1945


1.
Tây Âu trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.


2.
Sau hơn một thật kỉ suy thoái, kinh tế các nước Tây Âu đã phục hồi và phát triển trở lại


3.
Tây Âu đẩy mạnh khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh.


4.
Giống như Mĩ, Nhật Bản Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái kéo dài.


A. 3, 1, 4, 2


B. 1, 3, 4, 2.


C. 4, 1, 3, 2.



D. 1,
2, 4, 3.

Câu 2. Vấn đề quan trọng nhất trong đổi mới kinh tế của Đảng ta là gì?


A.
Cải tạo quan hệ sản xuất, các thành phần kinh tế lạc hậu


B.
Mở rộng kinh tế đối ngoại.


C. Xóa bỏ cơ chế kinh tế quản lý tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường


D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

Câu 3. Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong những năm 1965-1968 là:


A.
Đảm bảo giao thông vận tải thường xuyên thông suốt, phục vụ sản xuất và chiến đấu.


B.
Chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ 


C. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và thực hiện nhiệm vụ hậu phương lớn

D. Hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam.

Câu 4. Khái niệm chung về “chiến tranh lạnh” được hiểu là:


A.
Cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai siêu cường Xô - Mĩ.


B.
Cuộc xung đột trực tiếp giữa hai phe TBCN và phe XHCN ở châu Âu. 


C. Sự đối lập vê mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ


D. Cuộc đối đầu căng thẳng giữa hại phe TBCN do Mĩ đứng đầu và phe XHCN do Liên 

Xô làm trụ cột.

Câu 5. Bộ chính trị Trung ương Đảng quyết định gì sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng?


A.
Giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa năm 1975.


B.
Giải phóng hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa năm 1975. 

C. Giải phóng Sài Gòn sau năm 1975.


D. Mở chiến dịch Hồ Chí Minh.
.

Câu 6. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pa-ri đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước là gì?


A.
Đã đánh cho “Mĩ cút, ngụy nhào”


B.
Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “ngụy nhào”.


C. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ
 
D. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Mĩ cút, ngụy nhào”

Câu 7. Đảng ta nhận định như thế nào về tác động của xu hướng toàn cầu hóa đối với Việt Nam?


A. Xu hướng toàn cầu hỏa là một thách thức lớn đối với các nước kém phát triển trong đó 

có Việt Nam.


B. Xu hướng toàn cầu hóa là không có ảnh hưởng gì đối với công cuộc xây dựng chủ 


nghĩa xã hội ở Việt Nam.


C. Xu hướng toàn cầu hóa là cơ hội đồng thời là một thách thức lớn đối với sự phát triển 

của dân tộc.


D. Xu hướng toàn cầu hóa là một cơ hội lớn để Việt Nam vươn lên, hiện đại hóa đất nước.

Câu 8. Chiến tranh lạnh chấm dứt tác động như thế nào đến tình hình các nước Đông Nam Á?


A.
Làn sóng xã hội chủ nghĩa lan rộng ở hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á


B.
Quan hệ giữa các nước ASEAN và các nước Đông Dương được trở nên hòa dịu. 

C. Tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN.

 
D. Thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển mạnh.

Câu 9. Trận Cầu Giấy năm 1873 (Hà Nội) đã gây cho Pháp tổn thất nặng nề nhất là:


A.
Quân Pháp bị bao vây, uy hiếp.


B.
Quân Pháp phải rút quân khỏi Miền Bắc.


C. Quân Pháp phải bỏ thành Hà Nội về trấn giữ ở Nam Định.


D. Gác-ni-ê bị chết tại trận.

Câu 10. Khi tham gia vào tổ chức ASEAN, Việt Nam sẽ phải đối đầu với nguy cơ nào dưới đây?


A.
Mất quyền tự chủ về kinh tế.


B.
Khó xây dựng nền kinh tế công nghệ cao do không đủ tài nguyên

 
C. Mất bản sắc dân tộc, do sự hoà tan về văn hoá.


D. Sự chống phá của các thế lực thù địch.

Câu 11. Vì sao nói: chiến thắng Xta-lin-grát (11/1942 đến 2/1943) đã tạo nên bước ngoặt của chiến tranh thế giới thứ hai?


A.
Từ đây, Liên Xô và phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt.


B.
Từ đây, quân Đức liên tiếp thất bại trên các chiến trường


C. Từ đây, khối Đồng minh chống phát xít hình thành.


D. Từ đây, chủ nghĩa phát xít Italia bị sụp đổ.

Câu 12. Cho dữ liệu sau:


1.
Phong trào Đồng khởi bùng nổ ở ba xã điểm là Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh.


2.
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân 



miền Nam sử dụng bạo lực đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm.


3.
Phong trào đầu tiên bùng nổ ở Vĩnh Thạnh, Bác Ái, Trà Bồng.


4.
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.


Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo thứ tự thời gian.


A. 1, 3, 2, 4.



B. 2, 3, 1, 4.


C. 2, 1, 3, 4.



D. 3, 2, 1, 4.

Câu 13. Cho các sự kiện sau:


1.
Phong trào chống độc quyền Cảng Sài Gòn và độc quyền lúa gạo ở Nam Kì.


2.
Phong trào “Chấn hưng nội hỏa, bài trừ ngoại hóa”.


3. Phong trào bãi công của công nhân Ba Son.


4.
Lễ tang và lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh.


Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.


A. 1, 3, 2, 4. 

B.2 ,1, 3, 4.
 

C.1, 2, 3, 4.


D. 2, 1, 4, 3. 

Câu 14. Thời cơ “ngàn năm có một” trong cách mạng tháng Tám 1945 được xác định vào thời điểm lịch sử nào?


A.
Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh


B.
Nhật đầu hàng Đồng minh, quân Đồng minh chưa vào Đông Dương


C. Nhật đảo chính Pháp, Pháp đầu hàng Nhật.


D. Phát xít Đức đâu hàng quân Đồng minh, Liên Xô tuyên bố có chiến tranh với Nhật

Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không phản ánh đúng tình hình nước Mĩ 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ 2?

 

A.
Kinh tế Mĩ chịu sự cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.


B.
Kinh tế Mĩ vượt xa Tây Âu và Nhật Bản. 


C. Nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng.


D. Trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất của thế giới.

Câu 16. Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là:


A.
Công nhan, nông đân, tiểu tư sản.


B. Tiểu tư sản, công nhân

C. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.


D. Công nhân và nông dân

Câu 17. Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3-1946?


A.
Lực lượng ta còn yếu so với Pháp, tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc và gạt Trung 


Hoa Dân quốc ra khỏi đất nước.


B.
Để chuyển cơ sở vật chất lên Việt Bắc chuẩn bị kháng chiến lâu dài.


C.
Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cố và phát triển lực lượng cách mạng.


D.
Để Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong 

khối liên hiệp Pháp.

Câu 18. “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười" của nhà thơ Chế Lan Viên nói đến sự kiện nào trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?


A.
Sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri.


B.
Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).


C. Đọc luận cương của Lê - nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.


D. Viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”.

Câu 19. Tháng 3-1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thống nhất thành:

A.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


B.
Mặt trận Việt Minh.


C. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.


D. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt).

Câu 20. Chiến thắng nào của quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá là “cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”?


A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

B. Việt Bắc thu - đông năm 1947 

C. Biên giới thu - đông năm 1950.


D. Chiến cuộc đông - xuân 1953-1954.

Câu 21. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng:


A.
Xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.


B.
Nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế. 


C. Thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.


D. Tăng cường hợp tác khoa học - kĩ thuật với các nước châu Âu.

Câu 22. Vì sao thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì một cách nhanh chóng?


A.
Quân đội triều đình trang bị vũ khí quả kém.


B.
Thực dân Pháp tấn công bất ngờ.


C. Nhân dân không ủng hộ triều đình chống Pháp.


D. Triều đình bạc nhược, thiếu kiên quyết chống Pháp.

Câu 23. Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của ta là


A.
Bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến của ta.


B.
Làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.


C. Giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.


D. Buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

Câu 24. Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa Mĩ và Nhật Bản?


A.
Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết.


B.
Mĩ viện trợ cho Nhật Bản.


C. Mĩ xây dựng căn cứ quân sự trên đất nước Nhật Bản.


D. Mĩ đóng quân tại Nhật Bản.

Câu 25. Xuân Mậu Thân 1968, ta chủ trương mở cuộc “tổng công kích, tổng khởi nghĩa” trên toàn miền Nam vì:


A. Tinh thần, ý chí xâm lược của Mĩ giảm sút.


B.
So sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta và mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cử Tổng 

thống (1968).


C.
Sự ủng hộ to lớn của các nước XHCN với cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta.


D.
Tình hình kinh tế, tài chính của Mĩ đang khủng hoảng nghiêm trọng.

Câu 26. Tác phẩm “Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình được in và phát hành rộng rãi trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939. Vậy Qua Ninh và Vân Đình là ai?


A. Sóng Hồng và Xuân Thủy.







B. Trần Phú và Hà Huy Tập.


C. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp.


D. Nguyễn Ái Quốc và Phạm Văn Đồng.

Câu 27. Phong trào Cần Vương thất bại đặt ra yêu cầu gì cấp thiết đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?


A.
Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất.


B.
Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp. 


C. Phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể đối đầu với Pháp.


D. Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập.

Câu 28. Một trong những chính sách tàn bạo, dã man nhất của Nhật, Pháp đối với nông dân Việt Nam là:


A.
Bắt nhân dân ta cung cấp nguyên vật liệu chiến tranh.


B.
Bắt nhân dân ta nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu. 

C. Bắt nhân dân ta bán lương thực với giá rẻ mạt.


D. Bắt nhân dân ta cung cấp nhu yếu phẩm cho chúng.

Câu 29. Sự kiện nào đánh dấu Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai?


A.
Ngày 23 - 9 - 1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan 

tự vệ thành phố Sài Gòn.


B.
Ngày 17- 11- 1946, thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng.


C. Ngày 18 - 12 - 1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu Chính phủ ta giải tán lực 

lượng vũ trang, giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng.


D. Ngày 2 - 9 - 1945, khi nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn tổ chức mít tinh chào mừng ngày 

độc lập, thực dân Pháp xả súng bắn làm cho 47 người chết, và nhiều người bị thương.

Câu 30. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã:


A.
Thể hiện mong muốn được gia nhập tổ chức ASEAN của Việt Nam.


B.
Tạo điều kiện tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.


C.
Đánh dấu việc hoàn thành thống nhất các tổ chức chính trị - xã hội.


D.
Tạo khả năng to lớn để mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới

Câu 31. Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 - 1931, Đảng ta được trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4 - 1931, Đảng ta được Quốc tế cộng sản công nhận

A.
Là một chi bộ của Quốc tế cộng sản.


B.
Là một Đảng đủ khả năng lãnh đạo cách mạng


C. Là một Đảng trong sạch vững mạnh.


D. Là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Câu 32. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, công nhân Việt Nam tiếp thu được tư tưởng nào để chuyển sang đấu tranh tự giác?


A.
Tư tưởng yêu nước của dân tộc ta.


B.
Tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin.


C. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.


D. Tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Câu 33. Trên tờ báo Sự thật, số ra ngày 27/1/1924, Nguyễn Ái Quốc có viết: “Khi còn sống Người là cha, thầy dạy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng XHCN”. Nguyễn Ái Quốc đang nói về ai?


A. Mao Trạch Đông.
 B. Các Mác.

C. Lê-nin.


D. Phiden Catxtro.

Câu 34. Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là gì?


A.
Tiến hành xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.


B.
Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước

C. Cả nước tập trung kháng chiến chống Mĩ - Ngụy ở miền Nam.


D. Khôi phục kinh tế ở miền Bắc, cách mạng dân tộc dân chủ nhàn dân ở miền Nam.

Câu 35. Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do

A.
Các nước muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, địa vị của mình.


B.
Các nước muốn tổ chức lại thế giới sau chiến tranh


C. Các nước muốn tạo ra tình trạng đối đầu Đông-Tây.


D. Các nước có quan điểm khác nhau về việc nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Câu 36. Xác định đâu là mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?


A. Vô sản - Tư sản.


B. Nông dân - Địa chủ phong kiến

C. Tư sản - thực dân Pháp.


D. Dân tộc Việt Nam - thực dân Pháp.

Câu 37. Điểm yếu lớn nhất của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do Pháp xây dựng là:


A.
Hệ thống công sự không có địa hình địa vật che chở, rất dễ bị ta tiến công khống chế.


B.
Nằm xa hậu phương của Pháp, rất dễ cô lập khi đường đổ bộ bị khống chế.
 
C. Nằm ở địa bàn trọng yếu, cả hai bên đều quyết tâm chiếm giữ.


D. Nằm ở vùng lòng chảo Điện Biên, bốn bề đều có núi bao quanh, rất thuận lợi cho ta tổ 

chức tiến công.

Câu 38. Cho các sự kiện sau:


1.
Phan Bội Châu lập Việt Nam Quang phục hội.


2.
Phan Bội Châu lập Hội Duy Tân.


3.
Phan Bội Châu bị Pháp bắt.


4.
Đưa học sinh sang Nhật học.


A. 1, 4, 2, 3.


B. 1, 2, 3, 4.


C. 2, 4, 3, 1.


D. 2, 4, 1, 3.

Câu 39. Trong kháng chiến chống Mĩ, tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên đường Hồ Chí Minh chạy dọc theo


A. Dãy núi Trường Sơn qua Lào và Campuchia.


B.
Phía Tây dãy núi Trường Sơn. 

C. Dãy núi Trường Sơn.


D. Phía đông dãy núi Trường Sơn.

Câu 40. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, khu vực Đông Nam Á có biến đổi quan trọng về:


A. Kinh tế, chính trị.


B. Chính trị, quan hệ hợp tác.


C. Chính trị, kinh tế, quan hệ hợp tác

D. Kinh tế, quan hệ hợp tác.
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